TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

        ĐỀ THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017 - 2018)

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 8

Thời gian: 45 phút
     MA TRẬN: 
	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Tự lập
	
	Biểu hiện của tự lập 
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	1

2 đ

20%
	
	
	1

2 đ

20%

	2.Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở CĐ DC
	Thế nào là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở CĐDC
	Ý nghĩa của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở CĐDC
	
	Nêu được 2 việc làm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa nơi cư trú
	

	Số câu 

Số điểm  
Tỉ lệ %
	1/2
1đ 

10%
	1/2
1đ
 10%
	
	1đ

10%
	1

3
 30%

	3.Lao động tự giác và  sáng tạo 
	Nêu 2 việc làm của mình thể hiện tính sáng tạo trong học tập.
	Tại sao cần phải lao động tự giác và  sáng tạo ? 
	
	Làm được bài tập tình huống
	

	Số câu 

Số điểm
 Tỉ lệ %
	1/2
1  

10%
	1/2
1   
10%
	
	1

3 

30%
	2
5
50%

	TS  câu :
TS điểm:

Tỉ lệ:
	1
2
20%
	2
4
40%
	                         1

                         4
                        40%
	4
10  

100%


TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

        ĐỀ THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017 - 2018)

MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 8

Thời gian: 45 phút
Câu 1 (2 điểm): Lựa chọn câu trả lời đúng:
1. Những người luôn trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác là những người:

A. Không tự lập                                B. Biết dựa vào người khác

C. Lười lao động                               D. Lợi dụng người khác

2. Người có đức tính tự lập thường…………………………những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

A. đối mặt với                                   B.tự tin và dám đương đầu với

C. coi thường                                     D.vượt qua một cách dễ dàng.

3. Trong các ý kiến sau, ý kiến nào đúng? Ý kiến nào sai?

A. Người có tính tự lập có thể tự mình giải quyết tất cả mọi công việc mà không cần đến sự gips đỡ của người khác.
B. Người có tính tự lập vẫn cần đến sự giúp đỡ và hợp tác của những người xung quanh.
C. Người có tính tự lập không phải lúc nào cũng thành công.
D. Người có tính tự lập thường học tập, lao động một cách tự giác và sáng tạo.
E. Người tự lập thường kiểm soát được hành vi và làm chủ được cuộc sống của bản thân mình.
F. Trẻ em thì không thể rèn luyện được tính tự lập.
Câu 2 (3 điểm): 
Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Bản thân em đã có những việc làm nào để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở nơi cư trú?
Câu 3 (2 điểm):

 Tại sao cần phải lao động tự giác và  sáng tạo ? Em hãy nêu 2 việc làm của mình thể hiện tính sáng tạo trong học tập. 
Câu 4 (3 điểm): 
Cho tình huống : Trong cuộc trò chuyện, Nam nói với Tùng:

- Nam:  Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.

- Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 

Hỏi :
a) Em đồng ý với  hai bạn không? Vì sao ?

b) Hãy cho biết ý kiến riêng của riêng em về vấn đề trên?
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

        HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017 - 2018)

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8

Thời gian: 45 phút
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1 (2đ)


	1. A
2. B

3. Đúng: B, C, D, E

Sai: A, F
	0,25đ

0,25đ

1 đ
0,5đ

	Câu 2 (3đ)
	* Khái niệm: 

- Cộng đồng dân cư: là toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính gắn bó một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.
- Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư ngày càng lành mạnh, phong phú.

* Ý nghĩa:

- Làm cho cộc sống bình yên, hạnh phúc

-Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
* Một số hành vi, việc làm bảo vệ môi trường 

Không xả rác đổ nước thải bừa bãi , không hút thuốc lá, không làm mất trật tự nơi công cộng không mở ti vi, bật nhạc quá to trong giờ nghỉ trưa…
	1đ

1đ
1đ

	Câu 3 (2đ)
	* Vì :

- Tiếp thu được kiến thức, kỹ năng ngày càng thuần thục

- Phẩm chất năng lực cá nhân được hoàn thiện phát triển

- Chất lượng, hiệu quả học tập lao động nâng cao

* Hai việc làm của mình thể hiện tính sáng tạo trong học tập:
+Cải tiến phương pháp học tập của mình để phù hợp với bộ môn

+ Trao đổi kinh nghiệm với người khác, bạn bè để cùng tiến bộ.
	1đ

1đ

	Câu 4 (3đ) 


	Xử lý tình huống: Nêu được

a) Không đồng ý với ý kiến của  hai bạn. 

b) Vì cả hai ý kiến đều sai. 

- Ý kiến riêng của em: 


  + Con người bình thường ai cũng có khả năng sáng tạo. 

  + Học sinh lực học trung bình, thậm chí học lực yếu, nếu biết cách rèn luyện cũng có thể có được sự sáng tạo trong học tập. 
	0,5đ

0,5đ

1đ

1đ


TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

        ĐỀ THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017 - 2018)

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 8

Thời gian: 45 phút
     MA TRẬN: 
	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Tự lập
	
	Biểu hiện của tự lập 
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	1

2 đ

20%
	
	
	1

2 đ

20%

	2.Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở CĐ DC
	Thế nào là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở CĐDC
	Ý nghĩa của việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở CĐDC
	
	Nêu được 2 việc làm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa nơi cư trú
	

	Số câu 

Số điểm  
Tỉ lệ %
	1/2

1đ 

10%
	1/2
1đ
 10%
	
	1đ

10%
	1

3
30%

	3.Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác
	Thế nào là tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác
	Biểu hiện của việc tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  
Tỉ lệ %
	1/2

1đ 

10%
	1/2

1đ 

10%
	
	
	1

2 đ

20%

	4.Lao động tự giác và  sáng tạo 
	
	
	
	Làm được bài tập tình huống
	

	Số câu 

Số điểm
 Tỉ lệ %
	
	
	
	1

3 

30%
	1
3
30%

	TS  câu :

TS điểm:

Tỉ lệ:
	1
2
20%
	2

4

40%
	                         1
                         4
                        40%
	4
10  

100%


TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

        ĐỀ THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017 - 2018)

MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 8

Thời gian: 45 phút
Câu 1 (2 điểm): Lựa chọn câu trả lời đúng:

1. Những người luôn trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác là những người:

B. Không tự lập                                B. Biết dựa vào người khác

C. Lười lao động                               D. Lợi dụng người khác

2. Người có đức tính tự lập thường…………………………những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

A.đối mặt với                                   B.tự tin và dám đương đầu với

C.coi thường                                     D.vượt qua một cách dễ dàng.

3. Trong các ý kiến sau, ý kiến nào đúng? Ý kiến nào sai?

A. Người có tính tự lập có thể tự mình giải quyết tất cả mọi công việc mà không cần đến sự gips đỡ của người khác.
B. Người có tính tự lập vẫn cần đến sự giúp đỡ và hợp tác của những người xung quanh.
C. Người có tính tự lập không phải lúc nào cũng thành công.
D. Người có tính tự lập thường học tập, lao động một cách tự giác và sáng tạo.
E. Người tự lập thường kiểm soát được hành vi và làm chủ được cuộc sống của bản thân mình.
F. Trẻ em thì không thể rèn luyện được tính tự lập.
Câu 2 (3 điểm): 
Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Bản thân em đã có những việc làm nào để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở nơi cư trú?
Câu 3 (2 điểm): 
Thế nào là tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác? Nêu 4 việc làm thể hiện sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác.
Câu 4 (3 điểm):
 Cho tình huống : Trong cuộc trò chuyện, Nam nói với Tùng:

- Nam:  Chỉ có học sinh giỏi mới có khả năng sáng tạo, bọn mình thì làm sao mà sáng tạo trong học tập được.

- Tùng:  Đúng đấy, học sinh lực học trung bình chỉ cần tự giác học tập là tốt rồi ! 

Hỏi :
a) Em đồng ý với  hai bạn không? Vì sao ?

b) Hãy cho biết ý kiến riêng của riêng em về vấn đề trên?
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

        HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017 - 2018)

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8

Thời gian: 45 phút
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1 (2đ)


	1. A

2. B

3. Đúng: B, C, D, E

Sai: A, F
	0,25đ

0,25đ

1 đ
0,5đ

	Câu 2 (3đ)
	* Khái niệm 

- Cộng đồng dân cư: là toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính gắn bó một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.

- Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư ngày càng lành mạnh, phong phú.

* Ý nghĩa:

- Làm cho cộc sống bình yên, hạnh phúc

-Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
* Một số hành vi, việc làm bảo vệ môi trường 

Không xả rác đổ nước thải bừa bãi , không hút thuốc lá, không làm mất trật tự nơi công cộng không mở ti vi, bật nhạc quá to trong giờ nghỉ trưa…
	1đ

1đ
1đ

	Câu 3 (2đ)
	* Khái niệm:
- Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc khác
- Lôn tìm hiểu và tiếp thu những điề tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội cả các dân tộc.
* Nêu được 4 việc làm:
- Tìm hiểu phong tục tập quán của các nước trên thế giới.
- Tích cực học ngoại ngữ để giao tiếp với người nước ngoài.

- Đi du học nước ngoài.

- Đối xử lịch sự, thân thiện với người nước ngoài
	1đ

1đ

	Câu 4 (3đ) 


	Xử lý tình huống: Nêu được

a) Không đồng ý với ý kiến của  hai bạn. 

b) Vì cả hai ý kiến đều sai. 

- Ý kiến riêng của em: 


  + Con người bình thường ai cũng có khả năng sáng tạo. 

  + Học sinh lực học trung bình, thậm chí học lực yếu, nếu biết cách rèn luyện cũng có thể có được sự sáng tạo trong học tập. 
	0,5đ

0,5đ

1đ

1đ


  GV ra đề                                Nhóm trưởng CM                    Tổ trưởng CM
                                              Nguyễn Thị  Kim Nhung            Đặng Thị Thanh Bình
